
DANH SÁCH XE Ô TÔ THANH LÝ 

(Kèm theo Thông báo số  156 /TB-TTĐT ngày 26/02/2025 của Giám đốc Trung tâm) 

         

Số 

TT 
Biển số Nhãn hiệu Loại xe  Số máy Số khung 

Số 

chỗ 

ngồi 

Đăng ký 

lần đầu 

Giá khởi 

điểm thanh 

lý (đồng) 

Ghi chú 

1 77B 0187 Jeep Ô tô con D4BXP-509461 102777 05 07/5/1976 20.000.000  

2 77A 07312 Jeep Ô tô con D4BXL190174 807895 05 22/11/1991 20.000.000  

3 77B 0416 Jeep Ô tô con R2-161060 23981 04  20.000.000  

4 77B 0406 jeep Ô tô con D4BXN-373988 775061 05 15/3/1970 20.000.000  

5 77B 0249 Uoat Ô tô con D4BXP-543496 770249 05 24/6/1989 20.000.000  

6 77B 0404 Peugeot Ô tô con 0416209 551A11 05 28/10/1989 12.000.000  

7 77A 07163 Uoat Ô tô con 512074116 77B0435 07 26/10/1988 20.000.000  

8 77B 0516 DAEWOO Ô tô con A15SMS-428997B VVATMY3H-04965 05 13/02/2003 12.000.000  

9 77A 16128 DAEWOO Ô tô con 158MS429022B VATMY3H04961 05 13/02/2003 12.000.000  

10 77B 0518 DAEWOO Ô tô con A15SMS-429013B VVATMY3H 04964 05 13/02/2003 12.000.000  

11 77B 0605 
TRANSINCO

1-5 
Khách 

D4DA 

1127898 

KMJHD 

17AP2C900184 
29  67.300.000 

Hết niên hạn sử dụng, 
đã thu hồi Giấy đăng 

ký xe ngày 23/02/2023 

12 77B 1455 TANDA Khách 
D4DA 

3183200 
KMJHD 

17AP3C900479 
25 27/11/2003 67.000.000 

Hết niên hạn sử dụng, 
đã thu hồi Giấy đăng 

ký xe ngày 09/1/2024 

13 77B 0662 TANDA Khách 
CA61131 

B50609518 
LFNJPFDJ 
344004654 

44 24/01/2005 50.000.000 
Hết niên hạn sử dụng, 
đã thu hồi Giấy đăng 

ký xe ngày 17/01/2025 

14 77B 0601 
TRANSINCO

1-5 
Khách 

CA61101253 
K150400114 

LFNJRFDK 
234002279 

51 15/10/2004 50.000.000 
Hết niên hạn sử dụng, 
đã thu hồi Giấy đăng 

ký xe ngày 17/01/2025 

 Tổng cộng 402.300.000  

 


